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KẾ HOẠCH

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình 
doanh nghiệp” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh

Căn cứ Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến năm 2021 và Công văn số 2291/LĐTBXH-PC ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm  2021;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
a) Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2009. Phấn đấu đến năm 2021 đạt được mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.
b) Triển khai sâu rộng, toàn diện và tăng cường nguồn lực thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. 

2. Yêu cầu
a) Công tác tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật phải được thực hiện thường xuyên và liên tục. Đề cao tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành và toàn thể xã hội trong việc chấp hành các quy định của pháp luật.
b) Việc thực hiện phải có phối hợp chặt chẽ, nâng cao trách nhiệm, vai trò chủ động của các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

c) Các hoạt động sát với nội dung và nhiệm vụ của Đề án và yêu cầu của thực tế địa phương, doanh nghiệp và nhu cầu của từng nhóm đối tượng; triển khai thực hiện hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, không trùng lặp, chồng chéo với các hoạt động, các dự án, chương trình khác đã và đang được triển khai.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các loại hình doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.

2. Mục tiêu cụ thể

Phấn đấu đến hết năm 2021 đạt từ 95% trở lên người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và từ 70% trở lên người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

1. Tiểu đề án 1: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước
a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tài chính; Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.  

c) Nội dung thực hiện: 
- Biên tập lại các tài liệu nguồn; Bộ luật Lao động, cẩm nang pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và các tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, trang bị cho đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước.
-  Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền. 

- Tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan thông qua các hình thức phù hợp với các đối tượng.
- Tổ chức nhân rộng những đơn vị điển hình thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động; tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Đề án và đề xuất khen thưởng theo quy định.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2021.
đ) Kinh phí: Hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.
2. Tiểu đề án 3: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
a) Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

c) Nội dung thực hiện:

- Thu thập, biên tập lại và cung cấp các tài liệu nguồn về pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và các quy định pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân và người lao động, trang bị cho đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền cho người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân cho cán bộ công đoàn, người lao động tại các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2021.

đ) Kinh phí: Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.
3. Tiểu đề án 4: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai, các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.  

c) Nội dung thực hiện: Như Điểm c, Khoản 1, Mục III của Kế hoạch này nhưng chỉ thực hiện đối với người sử dụng lao động (không thực hiện đối với người lao động) trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2021.
đ) Kinh phí: Hàng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.

4. Tiểu đề án 5: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan cho người lao động và người sử dụng lao động tại các hợp tác xã theo mô hình doanh nghiệp
a) Cơ quan chủ trì: Liên minh Hợp tác xã tỉnh.
b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Liên đoàn Lao động tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.  

c) Nội dung thực hiện: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và Luật Hợp tác xã cho các đối tượng là cán bộ quản lý hợp tác xã, thành viên và người lao động trong hợp tác xã, nội dung cụ thể:

Triển khai thực hiện chính sách khuyến khích người sử dụng lao động tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật lao động và Luật Hợp tác xã. Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức thực hiện bằng hình thức thông qua việc mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng tập trung; khảo sát thực tế học tập mô hình phát triển kinh tế tập thể tại các tỉnh bạn; trang thông tin điện tử và bản tin hàng tháng của Liên minh Hợp tác xã; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.
d) Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến năm 2021.
đ) Kinh phí: Hàng năm Liên minh Hợp tác xã tỉnh lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định theo quy định.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Căn cứ Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017 - 2021, các sở, ban, ngành liên quan lập dự trù kinh phí thực hiện cho các hoạt động thuộc phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị gửi Sở Tài chính thẩm định cấp kinh phí thực hiện theo quy định. Việc xây dựng, bổ sung kế hoạch triển khai từng Tiểu Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động phải đảm bảo không trùng lắp với các nội dung tại Kế hoạch số 4055/KH-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện giai đoạn 02 (2017 - 2020) Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020”. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nội dung Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh, tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

a) Chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thu thập, biên tập lại các tài liệu nguồn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.
b) Chủ trì, phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động, trợ giúp pháp lý lao động, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.
c) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức các hình thức tuyên truyền cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp Nhà nước, doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước. 
d) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nêu gương các điển hình tiên tiến và công khai các vi phạm trong việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tham mưu, đề xuất các hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm theo quy định.
đ) Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp Đồng Nai và các ngành liên quan tổ chức gặp gỡ các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài để đánh giá tình hình thực hiện pháp luật lao động, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án và thực hiện các quy định của pháp luật.

e) Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai tuyên truyền về lao động, việc làm nhằm giới thiệu văn bản pháp luật lao động, hướng dẫn thực hiện pháp luật lao động, hỏi đáp, tư vấn về pháp luật lao động, quyền và nghĩa vụ của công dân, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật lao động của người lao động và người sử dụng lao động.

2. Sở Tài chính
Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện; hướng dẫn lập dự toán, sử dụng kinh phí và thanh quyết toán theo quy định.  

3. Sở Tư pháp

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho cán bộ tuyên truyền viên; tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho cán bộ, tuyên truyền viên; hướng dẫn nội dung tập huấn nghiệp vụ hòa giải đối với cán bộ hòa giải cơ sở, thường xuyên cung cấp tài liệu pháp luật lao động để các hòa giải viên cập nhật kiến thức.

4. Liên đoàn Lao động tỉnh

a) Đẩy mạnh việc thành lập công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các doanh nghiệp dân doanh không nằm trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tập trung; tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động, pháp luật công đoàn đến người lao động trong các doanh nghiệp dân doanh và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng các hình thức phù hợp như: Tờ gấp, sách hỏi đáp pháp luật bỏ túi, tủ sách pháp luật, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền hình, loa truyền thanh, bản tin, áp phích của doanh nghiệp, thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức Đảng, đoàn thể, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật; mở các điểm tư vấn pháp luật miễn phí ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

b) Nghiên cứu, đề xuất đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cơ sở theo hướng thiết thực, phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động tại doanh nghiệp.

c) Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai xây dựng chuyên mục về công đoàn giới thiệu hệ thống văn bản về luật công đoàn, phản ánh tình hình hoạt động công đoàn, tình hình chấp hành Luật Công đoàn của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

d) Xây dựng mối quan hệ lao động lành mạnh trên tinh thần hợp tác đảm bảo hài hòa lợi ích giữa chủ doanh nghiệp, người lao động và Nhà nước, giáo dục người lao động ý thức tổ chức kỷ luật tại nơi làm việc. 

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

a) Phối hợp các cơ quan liên quan thu thập, biên tập lại tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của xã viên trong các hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã.

b) Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp huyện nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của hợp tác xã và quyền, nghĩa vụ của công dân trong các hợp tác xã theo sự chỉ đạo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

6. Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong phạm vi quản lý.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai
Chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, dành thời lượng thích hợp phản ánh các gương điển hình trong việc thực hiện pháp luật lao động và tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.
8. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa  

a) Chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đài Truyền thanh, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên đọc các tin, bài, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nhân dân, người lao động biết và thực hiện.

b) Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng trong công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên và các đối tượng liên quan.
9. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tích cực, chủ động tìm hiểu, nghiên cứu các quy định về pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong doanh nghiệp.

10. Chế độ báo cáo

a) Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Hàng năm, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 05 tháng 11 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh (cơ quan chủ trì thực hiện các Tiểu đề án quy định tại Mục III của Kế hoạch này) xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các Tiểu đề án, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) theo định kỳ nêu trên để kịp thời chỉ đạo, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.   

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
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